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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP 
ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính 
 trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước xin kính trình Chính phủ những nội dung cơ bản của Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2004/NĐ-CP 
1. Nghị định số 202/2004/NĐ-CP, ngày 10/12/2004về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 202) được Chính phủ ban hành căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; được sửa đổi, bổ sung năm 2003, năm 2004 và các văn bản có liên quan. Qua hơn 5 năm áp dụng, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý cơ bản trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước và an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

2. Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ các quy định trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức và cá nhân, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập và phát triển, các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng; đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình. Để quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp quy để điều chỉnh. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm gặp khó khăn do Nghị định hiện hành thiếu nhiều chế tài xử lý vi phạm.

- Có sự thay đổi lớn về cơ sở pháp lý ban hành Nghị định. Năm 2008, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 2002, trong đó nâng mức xử phạt tối đa bằng tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng, tăng 714% (trên 7 lần). Theo đó, thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra bộ cũng được nâng lên theo mức tối đa là 500 triệu đồng so với 70 triệu đồng quy định tại Nghị định số 202; một số sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và thủ tục xử phạt. Mặt khác, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP không còn phù hợp với  nhiều quy định mới trong Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp tháng 6/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, thay thế Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành.

- Từ ngày 01/8/2009, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước hoạt động theo Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị trước đây của Ngân hàng Nhà nước: Thanh tra Ngân hàng, Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền. Theo quyết định trên, chức danh người đứng đầu Cơ quan là Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, người đứng đầu Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng chi nhánh. Như vậy, chức danh và thẩm quyền được thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thay đổi, trong đó việc thay đổi chức danh người đứng đầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tại Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến các chức danh được quyền ra quyết định xử phạt theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Các quy định pháp lý liên quan điều chỉnh hoạt động ngân hàng có nhiều sửa đổi, bổ sung như: Luật Công cụ chuyển nhượng; Pháp lệnh Ngoại hối, về góp vốn mua cổ phần…

Bên cạnh đó, có một số quy định tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP không còn phù hợp với tình hình thực tế và những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Xuất phát từ những lý do cơ bản trên đây, việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP là rất cần thiết.

II. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2004/NĐ-CP VÀ HÌNH THỨC VĂN BẢN

1. Những yêu cầu, mục tiêu và nguyên tắc xác định khung phạt tiền cơ bản của Nghị định thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP:

1.1. Yêu cầu:

- Tuân thủ các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Luật liên quan khác như Luật Công cụ chuyển nhượng, Pháp lệnh Ngoại hối, Luật Khiếu tại, tố cáo, Luật kế toán thống kê, Nghị định của Chính phủ về Phòng, chống rửa tiền…

- Đáp ứng được thực tế giải quyết những khó khắn, vướng mắc trong quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

1.2. Mục tiêu:

Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
1.3. Nguyên tác xác định khung phạt tiền: Việc xác định khung phạt tiền được thực hiện theo nguyên tắc: đối với mức xử phạt tối đa đến 100 triệu đồng, khung xử phạt có mức tối đa so với mức tối thiểu không quá 3 lần; đối với mức xử phạt tối đa từ 100 triệu đồng trở lên, khung xử phạt có mức tối đa so với mức tối thiểu không quá 2 lần.
 2. Hình thức văn bản:

Qua xem xét, Ngân hàng Nhà nước thấy có sự thay đổi rất lớn trong lần sửa Nghị định này. Trong đó phải quy định lại mức phạt tiền ở tất cả các hành vi vi phạm vì mức phạt tiền hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn; về thẩm quyền và thủ tục xử phạt; bổ sung một số quy định mới về hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực ngoại hối, công cụ chuyển nhượng, thanh toán… Do nội dung có nhiều thay đổi nên căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP, hình thức văn bản do Chính phủ ban hành là: Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP .
III. Quá trình xây dựng Nghị định:

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban soạn thảo Nghị định gồm Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Lãnh đạo các Vụ, Cục có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp (1 người) và Văn phòng Chính phủ (1 người) và Tổ biên tập gồm các chuyên viên có kinh nghiệm để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Ban soạn thảo đã nghiên cứu và bám sát các văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đã được xây dựng và hoàn thiện đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành.

Quy trình, thủ tục xây dựng Nghị định đã tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước đã đăng dự thảo Nghị định lên Website lấy ý kiến rộng rãi của công chúng, lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2004/NĐ-CP 
Nghị định mới gồm 5 chương, 73 điều. Riêng Chương II – Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hình thức xử phạt và mức phạt có 14 mục và 43 điều. Hầu hết các điều khoản của Chương này có thay đổi so với Nghị định số 202.

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm toàn văn dự thảo Nghị định.
Trên đây là các vấn đề cơ bản liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị đinh số 202/2004/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	                                                                                       THỐNG ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
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Đính kèm:

Bản giải trình ý kiến tham gia 

của các Bộ, ngành.
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